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1. Tổng quan:

Công nghệ thi công bê tông đầm lăn (RCC) hiện nay được áp dụng trong thiết kế đập bê tông đối với hầu hết các công trình thuỷ điện lớn trong cả nước. Bắt đầu từ năm 2003 hàng loạt công trình thuỷ điện được xây dựng như thuỷ điện Sơn La, Pleikrông, A Vương, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Sê San 4, Bản Chát, Bản Vẽ, Sông Tranh 2, Huội Quảng... áp dụng công nghệ thi công đập bê tông đầm lăn với tổng khối lượng ước tính hơn 10 triệu m3 RCC và tất nhiên đây chưa phải là con số cuối cùng.  Tuy nhiên, trong tập Định mức dự toán xây dựng công trình- Phần xây dựng do Bộ xây dựng ban hành theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 hiện đang áp dụng không bao gồm định mức cho công tác thi công bê tông đầm lăn. Đối với công tác này Bộ xây dựng đang tổ chức xây dựng để thống nhất ban hành áp dụng. Tìm hiểu định mức dự toán thi công RCC là  một cách tìm hiểu công nghệ thi công RCC sát thực nhất.  Tài liệu này mang đến cho bạn đọc  hiểu thêm chi tiết về từng công đoạn, từng công việc, từng thao tác đối với các yếu tố tham gia cấu thành nên khối đổ bê tông (kể cả việc xử lý bề mặt tiếp xúc khối đổ) trên cơ sở kinh nghiệm thực tế thi công đập bê tông đầm lăn công trình thuỷ điện Pleikrông.  

2. Nội dung định mức RCC:

Công tác thi công bê tông đầm lăn chủ yếu gồm 4 công đoạn:
i. Sản xuất vữa bê tông đầm lăn bằng trạm trộn sau khi đã đảm bảo thành phần cấp phối được nhà thiết kế đưa ra. 

ii. Vận chuyển vữa bê tông đến vị trí đắp.

iii. Đắp hỗn hợp RCC từng lớp 300mm bằng các thiết bị san ủi, đầm rung tự hành & đầm tay (đầm cóc, đầm bàn, đầm rung lăn nhỏ). Công tác phục vụ cho lớp đắp còn có nhân công vệ sinh làm sạch bề mặt, phun sương tạo ẩm lớp đắp trước khi hỗn hợp RCC được ô tô vận chuyển đến đổ.

iv. Rải lớp vữa bám dính giữa hai lớp bê tông RCC.

3. Danh mục định mức:

Gồm 6 danh mục định mức cho công tác bê tông đầm lăn:

i. Sản xuất vữa RCC bằng trạm trộn (với công trình thuỷ điện Pleikrông là trạm trộn 160m3/h).

ii. Vận chuyển RCC bằng ô tô tự đổ 22 tấn đến vị trí đắp (có rửa lốp ô tô), cự ly vận chuyển được tính ở các cự ly: ≤ 1km, ≤ 2 km, ≤ 3km và vận chuyển tiếp 1 km.

iii. Đắp bê tông đầm lăn bằng hỗn hợp vữa RCC từng lớp 30 cm.

iv. Rải lớp bám dính bằng vữa xi măng cát M300 chiều dày từ 1-1.5cm.

v. Vận chuyển vữa RCC bằng băng chuyền (với công trình thuỷ điện Pleikrông là băng chuyền 160m).

vi. Vận chuyển vữa RCC bằng ô tô tự đổ 22 tấn trong phạm vi đập (không rửa lốp ô tô cự ly ≤ 200 m).

4. Phương pháp xây dựng: 

Tiến hành khảo sát trên cơ sở thực tế thi công trên công trường bằng phương pháp theo dõi bấm giờ, chụp ảnh, quay video các công đoạn thi công trong 3 ca liên tục theo chu kỳ thi công từng lớp đắp hoàn chỉnh. Số liệu tính toán phải đầy đủ thành phần công việc  (bao gồm chuẩn bị lớp đắp như vệ sinh, bảo dưỡng trên diện tích bề mặt lớp đắp; khối lượng lớp đắp chỉ được tính toán từ chuyến ô tô vận chuyển vữa RCC đầu tiên cho đến chuyên ô tô cuối cùng kết thúc giải, công đoạn san, ủi và đầm) phải được theo dõi liên tục trong 01 chu kỳ khép kín. Các thành phần hao phí tính toán được là định mức thi công.

Tại phụ lục số 5 của thông tư 04/2005TT-BXD ngày 1/4/2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức dự toán như sau:

Mức hao phí lao động được tính:

NC= ể (tđmg. Kcđ.đ. KVcđ).1/8

Trong đó: 

tđmg: Định mức giờ công trực tiếp xây dựng cho mộtđơn vị tính khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng theo định mức thi công.

Kcđ.đ: Hệ số tính chuyển từ thực tế hoặc kinh nghiệm thi công sang định mức dự toán. Trị số của hệ số chuyển đổi này theo kinh nghiệm thường trong khoảng Kcđ.đ=  1.03 -:- 1.30 tuỳ theo loại công tác, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thể.

 KVcđ: Hệ số chuyển đổi đơn vị tính từ thực tế hoặc kinh nghiệm thi công định mức dự toán.

1/8: Hệ số chuyển đổi từ định mức giờ công sang định mức ngày công.

Định mức hao phí về máy, thiết bị thi công cũng tương tự cách xác định như trên.

Bảng 4.1 là Nhật ký ảnh thi công Công trình thuỷ điện Pleikrông do cỏc kỹ sư tư vấn giỏm sỏt tại cụng trường cùng Tổ chuyên gia kinh tế Ban quản lý dự án thuỷ điện 4 thực hiện tại vị trí đập tràn từ cao trình 520.8 -:- 521.8 do Tổng công ty Sông Đà thi công. Để số liệu sát thực với điều kiện thi công thực tế tại công trường nhật ký ảnh được thực hiện hầu hết vào ban đêm và thời điểm gần sáng sớm.

Việc khảo sát được tiến hành cho từng lớp đắp có chiều dày 300mm trên diện tích 40x 80m, khối lượng theo dõi là 14 giải (mỗi dải từ 6-8m) và các số liệu được chọn là các lớp đắp điển hình phản ánh đúng điều kiện kỹ thuật thi công và điều kiện xây dựng định mức. Bảng 4.2 là Định mức dự toán công tác bê tông đầm lăn công trình thuỷ điện Pleikrông theo Quyết định số 204/QĐ-BCN ngày 24/01/2006 của Bộ Công nghiệp. Hai bảng trên là những tài liệu mà Bạn đọc có thể tham khảo thêm. 

Bảng 4.1 Nhật ký ảnh thi công Công trình thuỷ điện Pleikrông

	TT
	Nội dung
	Tháng/Ngày 
	Giờ chụp
	Máy
	SLM
	SLNC
	Tg(s)
	G.chú / Tg(ph)

	 
	Nhật ký ảnh ngày 16/4/2005
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	NK16/4/05

	1
	Vệ sinh bề mặt BT 
	4/16/2005
	10:30:30
	 
	 
	5
	 
	 

	2
	T​ưới n​ước bề mặt BT
	4/16/2005
	10:35:25
	 
	 
	5
	 
	 

	 
	Đánh xờm bề mặt BT
	4/16/2005
	10:35:25
	ĐX
	1
	 
	 
	Máy đánh xờm

	3
	Phủ lớp vữa XM
	4/16/2005
	10:39:31
	Ôtô
	1
	7
	 
	 

	4
	Ô tô vận chuyển BT đến
	 
	 
	Ôtô
	2
	 
	 
	02 xe/ mẻ đầm

	5
	San và đầm lớp BT
	4/16/2005
	11:45:59
	ủi
	1
	5
	 
	 

	 
	-nt-
	 
	11:45:59
	Đầm
	2
	 
	 
	 

	 
	-nt-
	 
	11:45:59
	ĐTC
	1
	2
	 
	Đầm rung TC

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhật ký ảnh ngày 27/4/2005
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	NK27/4/05

	1
	Vệ sinh bề mặt BT 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	NK16/4/05

	2
	T​ưới n​ước bề mặt BT
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	NK16/4/05

	 
	Đánh xờm bề mặt BT
	 
	 
	ĐX
	1
	 
	 
	NK16/4/05

	3
	Phủ lớp vữa XM
	4/27/2005
	2:01:56
	Ôtô
	1
	5
	 
	 

	 
	Phủ lớp vữa XM
	4/27/2005
	2:02:01
	 
	 
	2
	 
	 

	4
	Ô tô vận chuyển BT đến
	4/27/2005
	2:04:55
	Ôtô
	2
	 
	0
	2ch.xe/mẻ

	 
	Kết thúc đổ 03 chuyến 
	4/27/2005
	2:10:13
	Ôtô
	 
	 
	 
	 

	 
	Thời gian đổ xong 3 xe BT
	 
	 
	 
	 
	 
	318
	5.3

	5
	San BT thành lớp để đầm
	4/27/2005
	2:12:16
	ủi
	1
	 
	0
	San 02 ch.xe

	 
	San và phụ san lớp BT
	4/27/2005
	2:19:39
	 
	 
	5
	 
	Phụ san + đầm

	 
	Kết thúc san 02 chuyến xe BT
	4/27/2005
	2:38:18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thời gian san 2 xe BT
	 
	 
	 
	 
	 
	1562
	26.0

	6
	Đầm máy lớp BT
	4/27/2005
	2:38:45
	Đầm
	1
	 
	0
	 

	 
	Đầm rung nhỏ TC phụ trợ
	4/27/2005
	2:42:56
	ĐTC
	1
	 
	 
	 

	 
	 
	4/27/2005
	2:43:30
	ĐTC
	
	 
	 
	 

	 
	Kết thúc đầm mẻ BT thứ 1
	4/27/2005
	2:48:16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thời gian đầm 02 xe BT
	 
	 
	 
	 
	 
	571
	9.5

	x
	San 01 xe đã đổ và 01 xe sắp đổ
	4/27/2005
	2:48:30
	 
	 
	 
	 
	Tiếp 01 mẻ #

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhật ký ảnh ngày 28/4/2005 (Thi công đầu giờ sáng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	NK28/4/05(1)

	1
	Vệ sinh bề mặt BT 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	NK16/4/05

	2
	Tư​ới nư​ớc bề mặt BT
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	NK16/4/05

	 
	Đánh xờm bề mặt BT
	 
	 
	ĐX
	1
	 
	 
	NK16/4/05

	3
	Phủ lớp vữa XM
	4/28/2005
	6:58:10
	Ôtô
	1
	7
	 
	 

	4
	Ô tô vận chuyển vữa BT đến
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xe 1 đổ xong, xe 2 quay đầu
	4/28/2005
	7:01:11
	Ôtô
	1
	 
	0
	02 chuyến/mẻ

	 
	Xe 2 bắt đầu lùi đổ từ VT q.đầu 
	4/28/2005
	7:02:35
	Ôtô
	1
	 
	 
	 

	 
	Xe 2 đổ xong quay lại VT q.đầu 
	4/28/2005
	7:04:35
	Ôtô
	 
	 
	 
	 

	 
	Kết thúc quay đầu + đổ 01 xe 
	 
	 
	 
	 
	 
	204
	 

	 
	Thời gian đổ xong 02 xe
	 
	 
	 
	 
	 
	408
	6.8

	5
	San BT thành lớp để đầm
	4/28/2005
	7:09:35
	ủi
	1
	 
	0
	 

	 
	San và phụ san lớp BT
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	NK27/4/05

	 
	Kết thúc san 01 mẻ BT cần san 
	 
	 
	 
	 
	 
	1562
	26.0

	6
	Đầm máy lớp BT
	 
	 
	Đầm
	1
	 
	0
	NK27/4/05

	 
	Đầm rung nhỏ TC phụ trợ
	 
	 
	ĐTC
	1
	 
	 
	NK27/4/05

	 
	 
	 
	 
	ĐTC
	 
	 
	 
	Minh hoạ ĐTC

	 
	Kết thúc đầm mẻ BT 
	 
	 
	 
	 
	 
	571
	9.5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhật ký ảnh ngày 28/4/2005 (Thi công khi có Đoàn kiểm tra)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	NK28/4/05(2)

	1
	Vệ sinh bề mặt BT 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	Phụ san + đầm

	2
	Tư​ới nư​ớc bề mặt BT
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	Phụ san + đầm

	 
	Đánh xờm bề mặt BT
	 
	 
	ĐX
	1
	 
	 
	Phụ san + đầm

	3
	Phủ lớp vữa XM
	 
	 
	Ôtô
	1
	7
	 
	NK28/4/05(1)

	4
	Ô tô vận chuyển vữa BT đến
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	NK28/4/05(1)

	 
	Xe 1 đổ xong, xe 2 quay đầu
	 
	 
	Ôtô
	1
	 
	0
	02 chuyến/mẻ

	 
	Xe 2 bắt đầu lùi đổ từ VT q.đầu 
	 
	 
	Ôtô
	1
	 
	 
	NK28/4/05(1)

	 
	Xe 2 đổ xong quay lại VT q.đầu 
	 
	 
	Ôtô
	 
	 
	 
	NK28/4/05(1)

	 
	Kết thúc quay đầu + đổ 01 xe 
	 
	 
	 
	 
	 
	204
	NK28/4/05(1)

	 
	Thời gian đổ xong 02 xe
	 
	 
	 
	 
	 
	408
	6.8

	5
	San BT thành lớp để đầm
	4/28/2005
	10:06:20
	ủi
	1
	 
	0
	 

	 
	San và phụ san lớp BT
	4/28/2005
	10:06:20
	 
	 
	15
	 
	 

	6
	Đầm máy lớp BT
	4/28/2005
	10:06:20
	Đầm
	2
	 
	 
	 

	 
	Đầm rung nhỏ TC phụ trợ
	4/28/2005
	10:15:35
	ĐTC
	1
	 
	 
	 

	 
	Một vài công đoạn khác:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4*1
	Bắt đầu rửa bánh xe
	4/28/2005
	10:13:35
	Ôtô
	1
	2
	 
	 

	 
	Kết thúc rửa bánh xe, lùi vào đổ
	4/28/2005
	10:15:35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thời gian rửa bánh xe
	 
	 
	 
	 
	 
	120
	2

	4*2
	Kết thúc đổ 01 xe
	4/28/2005
	10:17:10
	Ôtô
	1
	 
	 
	 

	 
	Thời gian đổ xong 01 xe sau khi rửa xong
	 
	 
	 
	 
	 
	95
	1.6

	4*3
	Bắt đầu làm khe ngang
	4/28/2005
	10:17:32
	 
	 
	2
	 
	 

	 
	Rải lớp nilon 
	4/28/2005
	10:17:50
	 
	 
	2
	 
	 

	 
	San BT 
	4/28/2005
	10:19:00
	 
	 
	5
	 
	 

	 
	Kết thúc làm khe ngang
	4/28/2005
	10:19:15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thời gian làm khe ngang
	 
	 
	 
	 
	 
	103
	1.72

	 
	Nhật ký ảnh ngày 28/4/2005 (Thi công vào buổi chiều)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	NK28/4/05(3)

	 
	San và đầm lớp BT
	4/28/2005
	13:03:01
	ủi
	1
	 
	 
	 

	 
	-nt-
	 
	 
	Đầm
	1
	 
	 
	 


	Bảng 4.2 Định mức dự toán công tác bê tông đầm lăn

	Công trình thuỷ điện Pleikrông

	
	
	
	
	

	1. Sản xuất vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng trạm trộn 160m3/h

	Thành phần công việc:
	
	
	

	         Chuẩn bị, vận chuyển xi măng bao, phụ gia trong phạm vi kho đến phễu cấp cốt liệu. Xé vỏ bao đổ vào phễu cấp liệu, bốc xúc cốt liệu cát đá vào phễu cấp liệu bằng máy xúc, ủi Định l​ượng cấp phối bằng máy tự động trộn theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3

	STT
	Thành phần công việc
	Đơn vị
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Nhân công
	 
	 
	 Kcđ.đ= 1.3 và KVcđ= 1

	 
	Bậc thợ ngày công 3,5/7
	công
	0.0569
	 

	2
	Máy thi công
	 
	 
	 

	 
	Trạm trộn
	ca
	0.0024
	 

	 
	Máy xúc lật 3m3
	ca
	0.0024
	 

	 
	Máy ủi 180
	ca
	0.0012
	 

	 
	Máy khác
	%
	5
	 

	
	
	
	
	

	2. Vận chuyển vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng ô tô tự đổ 22 tấn (có rửa lốp ô tô), cự ly 2 km

	Thành phần công việc:
	
	
	

	        Chuẩn bị, vận chuyển vữa bê tông đầm lăn từ trạm trộn đến vị trí khối đổ cự ly 2 km có rửa lốp ô tô ngoài phạm vi đập.

	
	
	
	
	Đơn vị tính: 1m3.

	STT
	Thành phần công việc
	Đơn vị
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Nhân công
	 
	 
	 Kcđ.đ= 1.3 và KVcđ= 1

	 
	Bậc thợ ngày công 3,5/7
	công
	0.0038
	 

	2
	Máy thi công
	 
	 
	 

	a
	Ô tô tự đổ 22 tấn
	ca
	0.0124
	 

	b
	Máy bơm n​ớc 2.8kw rửa lốp ô tô 22 tấn.
	ca
	0.0015
	 

	
	
	
	
	

	3. Đắp bê tông đầm lăn (RCC) từng lớp 30cm.

	Thành phần công việc:
	
	
	

	         Chuẩn bị vệ sinh bề mặt bê tông theo từng lớp dày 30 cm bằng máy nén khí, quét hót vữa rời khi làm sạch bề mặt bằng thủ công, làm khe co giãn nhiệt, xử lý nối tiếp khe giữa các lớp RCC. San vữa bằng máy ủi, đầm vữa bê tông bằng máy đầm bánh thép tĩnh 12 tấn  rung 18 tấn, bù phụ vữa bê tông trong quá trình bằng thủ công. Đầm xử lý chỗ tiếp giáp với t​ờng, mái ta luy bằng đầm 1 tấn và đầm cóc. Phun s​ương bảo dư​ỡng và hoàn thiện theo đúng kỹ thuật.

	
	
	
	
	Đơn vị tính: 1m3.

	STT
	Thành phần công việc
	Đơn vị
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Vật liệu
	 
	 
	 Kcđ.đ= 1.3 và KVcđ= 1

	 
	Hỗn hợp bê tông
	m3
	1.015
	 

	 
	Vật liệu khác
	%
	0.5
	 

	 
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Bậc thợ ngày công 4/7
	công
	0.1059
	 

	2
	Máy thi công
	 
	 
	 

	a
	Máy đầm bánh thép tĩnh 12 tấn rung 18 tấn
	ca
	0.0048
	 

	b
	Máy ủi 180cv
	ca
	0.0027
	 

	c
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0.0041
	 

	d
	Máy bơm n​ớc 2.8kw
	%
	0.0076
	 

	e
	Máy khác
	 
	10
	 

	
	
	
	
	

	3. Rải lớp vữa xi măng M300 dính bám.

	Thành phần công việc:
	
	
	

	         Chuẩn bị, rải lớp vữa dính bám dày 1.5cm theo đúng yêu cầu kỹ thuật. (Ghi chú: Khi thay đổi chiều dày lớp vữa dính bám thì chỉ thay đổi định mức vật liệu vữa).

	
	
	
	
	Đơn vị tính: 100m2.

	STT
	Thành phần công việc
	Đơn vị
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Vật liệu
	 
	 
	 Kcđ.đ= 1.3 và KVcđ= 1

	 
	Vữa xi măng M300 (100*0.015*1.025)
	m3
	1.5375
	 

	2
	Nhân công
	 
	 
	 

	 
	Bậc thợ ngày công 3,5/7
	công
	0.2364
	 

	3
	Máy thi công
	 
	 
	 

	a
	Ô tô Mic 6m3
	ca
	0.065
	 

	b
	Máy bơm n​ớc 2.8kw rửa lốp ô tô MIC
	%
	0.0069
	 

	
	
	
	
	

	5. Vận chuyển vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng băng chuyền 160m.

	Thành phần công việc:
	
	
	

	         Chuẩn bị, vận chuyển vữa bê tông đầm lăn từ trạm trộn đến vị trí ô tô lấy vữa trong phạm vi đập.

	
	
	
	
	Đơn vị tính: 1m3.

	STT
	Thành phần công việc
	Đơn vị
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Nhân công
	 
	 
	 Kcđ.đ= 1.3 và KVcđ= 1

	 
	Bậc thợ ngày công 3,5/7
	công
	0.0142
	 

	2
	Máy thi công
	 
	 
	 

	 
	Băng chuyền
	ca
	0.0024
	 

	
	
	
	
	

	6. Vận chuyển vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng ô tô tự đổ 22 tấn trong phạm vi đập (không rửa lốp ô tô), cự ly ≤200m

	
	
	
	
	Đơn vị tính: 1m3.

	STT
	Thành phần công việc
	Đơn vị
	Định mức
	Ghi chú

	 
	Máy thi công
	 
	 
	 Kcđ.đ= 1.3 và KVcđ= 1

	 
	Ô tô tự đổ 22 tấn
	 
	 
	 

	 
	Ô tô lấy vữa tại băng chuyền + đổ vữa RCC trong phạm vi đập.
	ca
	0.0025
	 

	2b. Vận chuyển vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng ô tô tự đổ 22 tấn (có rửa lốp ô tô), ở các cự ly.

	
	
	
	
	Đơn vị tính: 1m3

	STT
	Thành phần công việc
	Đơn vị
	Định mức

	
	
	
	≤1 km
	≤2 km
	≤3 km
	Vận chuyển tiếp 1 km

	1
	Nhân công
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bậc thợ ngày công 3,5/7
	công
	0.0038
	0.0038
	0.0038
	 

	2
	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ô tô tự đổ 22 tấn
	ca
	0.0097
	0.0124
	0.015
	0.0027

	 
	Máy bơm n​ớc 2.8kw rửa lốp ô tô
	ca
	0.0015
	0.0015
	0.0015
	 



























1

